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Câu 81. Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

   A. thẩm thấu.                 B. cần tiêu tốn năng lượng.        C. nhờ các bơm ion.            D. chủ động.

Câu 82. Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? 


A. Ốc bươu vàng.
B. Bồ câu.
C. Rắn.
D. Cá chép.

Câu 83. Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của NST? 


A. tARN.
B. rARN.
C. ADN.
D. mARN.

Câu 84. Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ gen?

     A. Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

     B. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao.

     C. Tạo giống cây trồng mang bộ NST của hai loài khác nhau

     D. Tạo giống cây bông mang gen kháng sâu bệnh.
Câu 85: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli, khi môi trường có lactôzơ thì

      A. ARN pôlimeraza không gắn vào vùng khởi động.    

      B. prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành.

      C. prôtêin ức chế không được tổng hợp.      

      D. sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra..
Câu 86:  Gen B có 900 nuclêôtit loại ađênin và có tỉ lệ 
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 = 1,5 . Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T thành alen b. Tổng số liên kết hiđrô của alen b là


A. 3601.
B. 3899.
C. 3600.
D. 3599.

Câu 87: Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là?

     A. môi trường             B. giới hạn sinh thái     C. ổ sinh thái               D. sinh cảnh

Câu 88: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được xem là cơ thể thuần chủng? 


A. AAbb.
B. AaBb
C. Aabb.
D. aaBb.

Câu 89: Tảo giáp nở hoa làm chết các loài cá, tôm là mối quan hệ gì?

     A. Ức chế cảm nhiễm.          B. Sinh vật ăn sinh vật.         C. Cạnh tranh.               D. Kí sinh.

Câu 90: Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai nào dưới đây?

     A. Aa x Aa                          B. aa x aa                     C. Aa x aa                  D. AA x AA

Câu 91: Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng? 

    A. Trong một quần thể, quá trình chọn lọc tự nhiên có thể sẽ làm tăng tính đa dạng của sinh vật. 

    B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, qua đó gián tiếp làm biến đổi kiểu gen và tần số alen. 

    C. Chọn lọc tự nhiên chỉ làm thay thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen của quần thể

    D. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định.
Câu 92: Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,16AA : 0,64Aa : 0,2aa. Tần số alen A là bao nhiêu? 

     A. 0,48.                B. 0,4.                C. 0,5.                D. 0,8. 

Câu 93: Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?             

      A. Lai khác dòng. 
           B. Lai tế bào xôma khác loài. 

      C. Công nghệ gen. 

D. Nuôi cấy hạt phấn chưa thụ tinh sau đó lưỡng bội hoá.

Câu 94: Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá là

  A. Đột biến           B.  Chọn lọc tự nhiên.       C. Các yếu tố ngẫu nhiên.          D. Biến dị tổ hợp
Câu 95: Kiểu phân bố nào sau đây chỉ có trong quần xã sinh vật?

  A. Phân bố đồng đều.                                                  B. Phân bố theo nhóm.

  C. Phân bố theo chiều thẳng đứng.                             D. Phân bố ngẫu nhiên.

Câu 96: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư xuất hiện ở đại nào?

  A. Đại Tân sinh.                   B. Đại Trung sinh.            C. Đại cổ sinh.        D. Đại Nguyên sinh

Câu 97: Cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Enzym nối ligaza hoạt động trên cả hai mạch mới đang được tổng hợp.
 
B. Trong một chạc tái bản enzym ADN pôlymeraza trượt theo hai chiều ngược nhau.
 
C. Enzym ARN pôlymeraza luôn dịch chuyển theo chiều enzym tháo xoắn.
 
D. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn. 

Câu 98: Hiện tượng thể hiện mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể là

    A. Cộng sinh.                         B. Quần tụ.                        C. Hội sinh.                       D. Kí sinh.

Câu 99. Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là

   A. diệp lục a.          B. diệp lục b.        C. diệp lục a, b.                        D. diệp lục a, b và carôtenôit.

Câu 100: hiện tượng thay đổi kiểu hình trước yếu tố môi trường của cùng một loại kiểu gen
   A. mềm dẻo kiểu gen             B. Mềm dẻo kiểu hình         C. Mức phản ứng                  D. Đột biến
Câu 101: Trong trường hợp tính trạng do 2 cặp gen không alen, phân li độc lập cùng tác động. Trong kết quả lai giữa hai cá thể dị hợp tử về hai cặp gen. Nếu các gen tác động cộng gộp thì sẽ có thể xuất hiện các tỷ lệ sau:      
  A.15:1                  B.9:7                  C. 9:6:1                         D. 9:3:3:1 
Câu 102: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hóan vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây? 

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 103. Trong một lưới thức ăn, loài sinh vật nào sau đây luôn được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1? 


A. Cây lúa.
B. Cá chép.
C. Mèo.
D. Hổ.

Câu 104: Một loài thực vật lưỡng bội, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen có alen trội A hoặc alen trội B quy định  hoa hồng,còn lại quy định hoa trắng. Phép lai P: cây dị hợp 2 cặp gen  x  cây đồng hơp 2 cặp gen lặn, tạo ra F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là

  A. 1 cây hoa đỏ: 2 cây hoa hồng: 1cây hoa trắng.


 B. 1 cây hoa đỏ ; 1 cây hoa trắng.

  C. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

    


 D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Câu 105: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc thể là                            
  A. 12.  
     

B. 11.  


C. 9.  
      


 D. 18.
Câu 106: Biết một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Phép lai nào sau đây cho đời con đồng nhất về kiểu hình


A. aabb × AaBB. 
    B. Aabb × AABB. 
          C. AABb × AABb.     D. Aabb × AaBB

Câu 107. Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách ly địa lý, phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Hình thành loài bằng con đường cách ly địa lý thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.
  B. Cách ly địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
  C. Cách ly địa lý luôn dẫn đến cách ly sinh sản và hình thành nên loài mới.
  D. Cách ly địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 108: Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái? 

(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp. 

(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh. 

(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá. 

(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.       
Phương án đúng là:   A. (1), (2), (3), (4).                         
B. (2), (3), (4)

                              
C. (2), (4)



D. (1), (3), (4).
Câu 109: Cho các cây cà chua quả tròn, vị ngọt (dị hợp 2 cặp gen) giao phấn với nhau thu được đời con có tỉ lệ phân li 25% quả tròn, vị chua : 50% quả tròn, vị ngọt : 25% quả bầu, vị ngọt. Kiểu gen của bố mẹ là: 

A. AaBbx aabb                B. AaBb x AaBb.                C. 
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Câu 110 : Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFIHGK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng 

 A. đảo đoạn.

       B. chuyển đoạn.

    C. mất đoạn.

D. lặp đoạn. 
Câu 111 : Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng

A. tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.


B. duy trì tỉ lệ số cá thể ở trạng thái dị hợp tử.

C. phân hoá đa dạng và phong phú về kiểu gen.

D. phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

Câu 112: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. 

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.

II. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn  E và A

III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.
IV. Quan hệ giữa loài H và loài I là quan hệ cạnh tranh.

A. 3.
B. 1.         C. 4.           D. 2.

Câu 113: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:

	Côđon 
	5’AAA3’
	5’XXX3’
	5’GGG3’
	5’UUU3’

hoặc

5’UUX3’
	5’XUU3’

hoặc

5’XUX3’
	5’UXU3’

	Axit amin 

tương ứng 
	Lizin 

(Lys) 
	Prôlin 

(Pro) 
	Glixin 

(Gly) 
	Phêninalanin 

(Phe) 
	Lơxin 

(Leu) 
	Xêrin 

(Ser) 


Một đoạn gen sau khi bị đột biến điểm đã mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin: 

Pro - Gly - Lys - Phe. Biết rằng đột biến đã làm thay thế một nuclêôtit ađênin (A) trên mạch gốc bằng guanin (G). Trình tự nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen trước khi bị đột biến có thể là 

A. 3’ XXX GAG TTT AAA 5’.                      B. 3’ GAG XXX TTT AAA 5’. 

C. 5’ GAG XXX GGG AAA 3’.                     D. 5’ GAG TTT XXX AAA 3’. 

Câu 114: Một loài thực vật, xét 1 gen có 3 alen: alen A1 quy định hoa đỏ, alen A2 quy định hoa vàng, alen A3 quy định hoa trắng. Phép lai P: cây hoa đỏ × cây hoa vàng, thu được F1 có 50% cây hoa đỏ : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa  rắng. F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số cây hoa vàng chiếm tỉ lệ

 A. 5/16.

B. 3/4.

C. 1/2.

D. 3/16.

Câu 115: Khi nói về nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

1. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
2. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên.
3. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.
    4. Chỉ đột biến gen trội được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá.
    A.2.
                            B. 4.
                         C. 1
                         D. 3.

Câu 116: Một loài thực vật, alen A quy định thân co trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 30%.              

 B. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.

 C. Ở cây F1, cây thân thấp, quả ngọt chiếm 21%
 D. Trong số các cây thân cao, quả chua ở F1, có 4/7 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.

Câu 117: Ở một loài thực vật cho giao phấn cây hoa trắng thuần chủng với cây hoa đỏ thuần chủng được F1: 100% cây hoa đỏ, cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cho tất cả các cây hoa vàng và hoa trắng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Theo lý thuyết, cây hoa trắng ở F3 chiếm tỉ lệ:

A. 1/49
B. 9/49
C. 1/9
D. 2/9
Câu 118: Cho cây (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1 gồm: 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân cao, hoa trắng; 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ; 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Biết tính trạng chiều cao cây do một cặp gen quy định, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen khác quy định, không có hoán vị gen và không xảy ra đột biến. Nếu cho cây (P) giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn về ba cặp gen trên thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 

A. 1 cây thân thấp, hoa đỏ: 1 cây thân thấp, hoa trắng: 1 cây thân cao, hoa đỏ: 1 cây thân cao, hoa trắng.

B. 3 cây thân cao, hoa đỏ: 1 cây thân thấp, hoa trắng.

C. 1 cây thân thấp, hoa đỏ: 2 cây thân cao, hoa trắng: 1 cây thân thấp, hoa trắng.

D. 1 cây thân thấp, hoa đỏ: 1 cây thân cao, hoa trắng: 2 cây thân thấp, hoa trắng.

Câu 119: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy đinh cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy đinh cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được 
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 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. 
[image: image16.wmf]1

F

 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ           
II. 
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 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ
III.
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 có 46,25 % ruồi thân xám, cánh dìa, mắt đỏ          
IV. 
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 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ
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Câu 120. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do một trong hai alen của một gen quy định: 
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CAu 40. So db pha hé¢ dudi day mé6 ta sur di truyén bénh M & ngudi do mot trong hai alen ciia mot gen

quy dinh:
! O 2 O 7 Quy udc:
L 3 (¢ Nt khong bj bénh
it [ ﬁ O : Nam khong bi bénh
5 6 7018 9 10| 11 @: N bi bgnh M
& W Nam bi bénh M
il O
2 13, 14 15

Biét riing khong phét sinh dot bién & tét ca nhimg nguoi trong pha hé. C6 bao nhiéu phét biéu sau day
dung vé pha hé trén?

1. Bénh M do alen ldn nim & ving khong twong dong trén nhlem sic thé gidi tinh X quy dinh.

I1. C6 thé €6 t6i da 12 nguoi trong pha hé nay c6 kiéu gen gibng nhau.

111 Xéc suét sinh con thir ba bi bénh M cua cdp Vo chong 117 - 1l 1a 1/4.

IV. Xéc sudt sinh con dau long c6 kiéu gen di hop tir cuia cip vo chdng 1113 - 1114 14 5/12.

Al B.2. C.3.

Ready @ @ s/6 - | = | 150% E Size: [8.27 * 11.69 in]





 Biết rằng không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phả hệ trên? 

I. Bệnh M do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. 

II. Có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này có kiểu gen giống nhau. 

III. Xác suất sinh con thứ ba bị bệnh M của cặp vợ chồng II7 - II8 là 1/4. 

IV. Xác suất sinh con đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III13 - III14 là 5/12. 

  A. 1.                           B. 2.                                 C. 3.                                   D. 4. 
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